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BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-203. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội 
Sản xuất nông nghiệp thành phố trong giai đoạn 2020-2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và có những đóng góp quan trọng trong các ngành kinh tế của thành phố. Tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản phía Đông Hải Phòng đạt 0,25%/năm, chiếm 2,92-4,10% tổng sản phẩm trên địa bàn; phía Tây Hải Phòng đạt 5,03%/năm, chiếm 7,80-9,50% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, áp dụng GAP, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; sản xuất tập trung, quy mô lớn không ngừng được mở rộng; khoa học công nghệ, cơ giới hóa từng bước được ứng dụng rộng rãi tại các vùng sản xuất; các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được hình thành trong tất cả các lĩnh vực sản xuất. Hàng năm, diện tích đất nông nghiệp liên tục giảm nhưng năng suất lúa không ngừng được cải thiện, đảm bảo an ninh lương thực; diện tích đất trồng lúa bỏ hoang không canh tác giảm dần. Sản xuất chăn nuôi chuyển dịch theo hướng: dừng chăn nuôi trong khu vực đô thị; giảm số lượng, quy mô, giá trị chăn nuôi nông hộ; tăng phát triển chăn nuôi trang trại, tập trung, an toàn dịch bệnh, liên kết theo chuỗi giá trị. Nuôi trồng thủy sản thâm canh được mở rộng; sắp xếp lại nuôi trồng thủy sản trên biển để phát triển trên các khu vực phù hợp. Kinh tế tập thể, trang trại đóng góp quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh kết quả đạt được, nông nghiệp thành phố còn bộc lộ điểm yếu: phát triển chưa bền vững, tăng trưởng chưa ổn định, năng suất lao động còn thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chưa cao, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao chưa trở thành động lực mới cho đổi mới mô hình tăng trưởng ngành, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu... Sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn nhỏ lẻ, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số chậm; chưa hình thành được các vùng nguyên liệu quy mô lớn; liên kết theo chuỗi giá trị chưa phổ biến, chưa khai thác giá trị kinh tế, môi trường, xã hội, văn hóa trong các lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn hạn chế. Kết nối liên vùng rời rạc, thị trường chưa ổn định, chi phí logistics cao, thiếu các thương hiệu quốc gia. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tuy đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn, cạnh tranh quốc tế, thích ứng biến đổi khí hậu. 
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên
quan đến quan hệ xã hội
- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá”.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu “Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập người dân và thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp. Tập trung, tích tụ đất đai cho phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại gắn đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics. Chuyển sang tư duy bảo đảm an ninh lương thực đa chiều, mở rộng và bảo vệ diện tích đất chuyên trồng lúa năng suất cao hoặc có hệ thống thủy lợi đồng bộ, xem xét chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang hoạt động kinh tế khác có hiệu quả cao hơn”. 

Trên cơ sở định hướng chiến lược Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố để sản xuất nông nghiệp có những đóng góp trong các ngành kinh tế của thành phố là vô cùng cần thiết. 

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự
thảo Nghị quyết
Về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trước khi hợp nhất 2 tỉnh thành phố đã ban hành các Nghị quyết:

(1) Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; 
(2) Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 sửa đổi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023; 
(3) Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dươngcủa HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

Sau hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp thì địa giới hành chính và tên gọi chính quyền địa phương 02 cấp có sự thay đổi, một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giữa 02 địa phương không thống nhất. Bên cạnh đó, sau hợp nhất thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 3.194,72 km2, quy mô dân số là 4.664.124 người, theo đó không gian, diện tích sản xuất nông nghiệp thành phố được mở rộng, đây là cơ hội thúc đẩy tích tụ đất đai, phát triển đại điền, thu hút đầu tư vào các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong nuôi thủy sản, chăn nuôi và sản xuất trồng trọt. Quá trình hợp nhất tạo thêm nhiều cơ hội kết hợp bổ sung, bổ trợ sản xuất nông nghiệp. Phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... Giúp việc đầu tư hỗ trợ phát triển tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí, góp phần nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn. 

Vì vậy, ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 để áp dụng chung cho thành phố Hải Phòng sau sáp nhập và thay thế các Nghị quyết  đã ban hành trước đây là cần thiết. 
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Qua rà soát về nội dung, các Nghị quyết nêu trên chưa có sự đồng nhất và
một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể:

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 190/2025/NQ-QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước;
- Nghị quyết số 1669/NQ-ƯBTVQH15 ngày 16/6/2025 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025;
Do vậy, để thống nhất trình tự thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới việc xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội động nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 để áp dụng chung cho thành phố Hải Phòng sau sáp nhập và thay thế các nghị quyết đã ban hành trước đây là cần thiết.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh
quan hệ xã hội
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Điều 15 về Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quy định:

+ Theo điểm b Khoản 1 Điều 15 “b) Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương”.

+ Theo điểm a khoản 5 Điều 15 “5. Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp: a) Quyết định các chính sách, biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật”

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025, tại Điều 21 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi) về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, tại khoản 1 Điều 43 về Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Nghị định 187/2025/NĐ-CP): ““1. Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, thực tế ở địa phương, tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 21 của Luật, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân”.

- Căn cứ các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các Luật chuyên ngành nông nghiệp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (trước đây) và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (trước đây) đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025.

+ Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Nghị quyết 19/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 Sửa đổi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND.
+ Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 quy địn chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6//2025) thì: “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới”. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành các Nghị quyết khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất:

1. Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong Đề án xác định “Danh mục các vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa tập trung quy mô lớn ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 2026-2030”, dự kiến bố trí kinh phí ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, điện, cấp và thoát nước, công trình thủy lợi, công trình xử lý chất thải và các công trình dùng chung khác tại các vùng sản xuất tập trung cho 154 vùng quy mô 13.350 ha, kinh phí 6.675.000 triệu đồng, cụ thể:  

- Vùng sản xuất trồng trọt tập trung là 34 vùng quy mô 8.618 ha, kinh phí 4.309.000 triệu đồng.

- Vùng sản xuất chăn nuôi tập trung là 59 vùng, quy mô 1.529 ha, kinh phí 764.500 triệu đồng.
- Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung là 61 vùng, quy mô 3.203 ha, kinh phí 1.601.500 triệu đồng.
2. Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành “Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030” phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển chung của thành phố, bao gồm một số chính sách hỗ trợ cụ thể:
2.1. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp

- Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

- Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

- Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.

- Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất 

- Hỗ trợ phát triển con giống gia súc, gia cầm

- Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường

- Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư)

- Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh

- Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

- Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2.2. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công

- Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 

- Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết

- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương trước sáp nhập, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.
	Nơi nhận:

- UBND thành phố; 

- HĐND thành phố;
- GĐ Sở; PGĐ P.T.Đào;
- Lưu: VT, TCKHĐT.
	GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng


Phụ lục
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chính sách. Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
	 Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện:

(1)…Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giảm phát thải khí nhà kính… Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu.”

(2) Về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn...Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ.

(3) Về chăn nuôi: … phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ chăn nuôi trang trại, gia trại thân thiện với môi trường....Phát triển các giống đặc sản, chăn nuôi hữu cơ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, lợi thế cạnh tranh.

(4) Về thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển và đất liền theo hướng công nghiệp, sinh thái; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh. 

(5) Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. 

(6) Phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp. 

(7) Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác quảng bá, xúc tiến thương mại dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
	Dự thảo các chính sách đã thể chế một phần chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
	Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố thông qua Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ phát triển con giống gia súc, gia cầm.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư).


	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ngành nghề nông thôn.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 
	
	
	

	Chính sách.  Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung
	
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chính sách. Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
	- Theo Khoản 4, Điều 8 Luật Đất đai 2024 quy định "Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn"; 

- Khoản 3 Điều 192 Luật Đất đai 2020 quy định "Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất đã tập trung".

- Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương,
	Việc ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam. 


	  Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố thông qua Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030


- Khoản 1 Điều 66 Luật Trồng trọt 2018 quy định: "Công nghệ cao được ưu tiên và khuyến khích ứng dụng trong canh tác bao gồm: ... b) Công nghệ tưới nước tiết kiệm, canh tác không sử dụng đất; c) Công nghệ sản xuất trong điều kiện nhà kính, nhà lưới; …";

	- Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.
	- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt 2018 có quy định Chính sách của Nhà nước về hoạt động trồng trọt như sau “Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:  ....quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

- Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: (a) Ban hành chính sách khuyến khích; phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, dự án sản xuất hữu cơ tại địa phương; (b) Bố trí kinh phí thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ theo quy định tại Nghị định này tại địa phương”.
- Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất.
	- Tại mục 10 Phần IV Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, giao UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương "Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phù hợp chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của địa phương , đảm bảo". 
	
	


- Căn cứ Điều 9 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi.

	
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	- Điểm c Khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn”.

- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xử lý môi trường chăn nuôi".

- Điều 10 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ có quy định Chính sách khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi.

- Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương,
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư).
	- Khoản 2 Điều 6 Luật Thủy sản 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
	- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ các hoạt động phát triển các mô hình thực hành chăn nuôi tốt".

- Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Thú y quy định "Nhà nước hỗ trợ các hoạt động áp dụng hệ thống thực hành tốt".

- Theo Điều 6 Luật Thủy sản, quy định Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản.

- Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
	- Tại khoản 2 Điều 2  Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 quy định UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.
- Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18/4/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023 – 2025.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
	- Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn”

- Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	


- Điểm b Khoản 3 Điều 9 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định “3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây: ...b) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi”.

	- Điểm b Khoản 2 Điều 63 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định "Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung".

- Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn
	- Điểm c Khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn”.

- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xử lý môi trường chăn nuôi".

+ Điểm b Khoản 2 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 
	- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Luật Thú y 2015, quy định Nhà nước khuyến khích các hoạt động “Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung”.

- Điểm d Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định Chính sách của Nhà nước về chăn nuôi quy định: “Xây dựng và phát triển sản phẩm chăn nuôi quốc gia, sản phẩm chăn nuôi chủ lực, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ; xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia; xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, cơ sở đấu giá để quảng bá, tiêu thụ giống và sản phẩm chăn nuôi; xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;... 

- Điều 11 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2025, quy định hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm…;

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;
	
	

	Chính sách.  Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết
	- Điều 8 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn”.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung
	- Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021- 2030 (điểm b, khoản 8 Điều 2).

- Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Ngân sách nhà nước hỗ trợ: a) Không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung”.
	
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
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